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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Thực tiễn về yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình 
sản xuất tại Việt Nam 
 
Nguyễn Nguyệt Dung & Nguyễn Hương Giang 
 
Theo cách hiểu trên toàn thế giới, yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của 
quy trình sản xuất là một dạng yêu cầu bảo hộ sáng chế về sản phẩm trong đó sản phẩm 
được yêu cầu bảo hộ được xác định bằng quy trình tạo ra sản phẩm đó, và dạng yêu cầu 
bảo hộ này hiện được chấp nhận tại nhiều nước. Ở Việt Nam, yêu cầu bảo hộ sản phẩm 
bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất cũng được chấp nhận, tuy nhiên chỉ trong 
những trường hợp đặc biệt. 
  
Theo quy định nêu trong Quy chế thẩm định Đơn đăng ký sáng chế do Cục Sở hữu trí 
tuệ (“Cục SHTT”) ban hành ngày 31/03/2010 (sau đây gọi là “Quy chế”), trong trường 
hợp sản phẩm không rõ cấu trúc tại thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế, chẳng hạn sản 
phẩm có cấu trúc rất phức tạp (ví dụ: polyme) hay sản phẩm là hỗn hợp của nhiều hợp 
chất khác nhau (ví dụ: phần chiết, phân đoạn), thì sản phẩm này có thể được xác định 
bằng quy trình thu nhận chúng (ví dụ: sản phẩm X thu được bằng quy trình Y), với điều 
kiện các dấu hiệu này là đủ để so sánh và phân biệt sản phẩm đang được yêu cầu bảo hộ 
với các sản phẩm đã biết (Điểm 5.7.2f). Trong thực tiễn thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế tại Cục SHTT, khi thẩm định viên nhận thấy rằng sản phẩm mà được yêu cầu bảo 
hộ ở dạng bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất có thể được xác định bằng các 
dấu hiệu đặc trưng riêng của nó (ví dụ: cấu trúc, thành phần, hàm lượng của mỗi thành 
phần, hoặc tương tự), thì thẩm định viên sẽ không chấp nhận việc soạn thảo yêu cầu 
bảo hộ cho sản phẩm này ở dạng như vậy và yêu cầu chủ đơn phải thể hiện yêu cầu bảo 
hộ này bằng các dấu hiệu đặc trưng của chính sản phẩm được yêu cầu bảo hộ. Ví dụ, 
trong một Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn do Cục SHTT đưa ra cho một 
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, thẩm định viên đã nêu ý kiến từ chối một điểm yêu cầu 
bảo hộ cho một hỗn hợp được thể hiện ở dạng bao gồm các dấu hiệu của quy trình tạo 
ra hỗn hợp đó với lý do là hỗn hợp được yêu cầu bảo hộ trong điểm này có thể được 
xác định bằng thành phần và hàm lượng mỗi thành phần chứa trong hỗn hợp, do đó 
không thể được trình bày dưới dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu  hiệu 
của quy trình sản xuất.  
 
Liên quan đến việc thẩm định nội dung đối với dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm 
các dấu hiệu của quy trình sản xuất, Quy chế của Cục SHTT quy định rằng khi đánh 
giá tính mới của dạng yêu cầu bảo hộ này, thẩm định viên phải xem xét xem các dấu 
hiệu của quy trình sản xuất được đề cập đến trong yêu cầu bảo hộ có đưa đến một kết 
cấu và/hoặc thành phần cụ thể nào đó của sản phẩm đang được yêu cầu bảo hộ không. 
Nếu người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể kết luận rằng quy 
trình đó nhất thiết đưa đến một sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần khác so với kết 
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cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng, thì yêu cầu bảo 
hộ sẽ có tính mới. Ngược lại, nếu sản phẩm nêu trong yêu cầu bảo hộ có kết cấu 
và/hoặc thành phần giống với sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng, thì vẫn bị coi là 
không có tính mới mặc dù được tạo ra bằng quy trình sản xuất khác, trừ khi chủ đơn có 
thể chứng minh được rằng quy trình đó tạo ra sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần 
khác, hoặc có tính năng khác của sản phẩm mà qua đó thấy được sự thay đổi về kết cấu 
và/hoặc thành phần của sản phẩm (Điểm 22.2.2.5 (3)). Điều này có nghĩa là, trong quá 
trình đánh giá khả năng cấp bằng đối với dạng yêu cầu bảo hộ này tại Việt Nam, thẩm 
định viên sẽ chỉ xét nghiệm chính bản thân sản phẩm, trong đó xem xét đến kết cấu 
và/hoặc thành phần cụ thể của sản phẩm mà được đưa đến bởi quy trình sản xuất được 
nêu trong yêu cầu bảo hộ.   
 
Quy chế của Cục SHTT cũng đưa ra một ví dụ cụ thể về sáng chế là một cốc thủy tinh 
được tạo ra bởi quy trình X, và giải pháp đối chứng đã bộc lộ quy trình Y để sản xuất 
cốc đó (Điểm 22.2.2.5 (3)). Ví dụ này nêu rằng nếu những chiếc cốc thủy tinh được tạo 
ra bởi cả hai quy trình đều có cùng kết cấu, hình dáng và vật liệu thì sáng chế sẽ không 
có tính mới. Ngược lại, nếu quy trình X bao gồm bước ủ ở một nhiệt độ xác định mà 
nhiệt độ đó không được bộc lộ trong giải pháp đối chứng, và với nhiệt độ ủ này, khả 
năng chống nứt vỡ của cốc thủy tinh theo sáng chế được tăng lên đáng kể so với cốc 
thủy tinh sản xuất được theo quy trình nêu trong giải pháp đối chứng, thì sáng chế có 
tính mới. Đó là vì cốc thủy tinh theo sáng chế có vi cấu trúc và cấu trúc bên trong khác 
biệt do quy trình sản xuất khác biệt so với chiếc cốc thủy tinh được sản xuất theo giải 
pháp đối chứng. 
 
Liên quan đến việc đánh giá khả năng xâm phạm đối với một yêu cầu bảo hộ sản phẩm 
bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất, Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các 
văn bản pháp luật liên quan không có bất kỳ quy định cụ thể nào liên quan tới phạm vi 
bảo hộ và/hoặc vấn đề thực thi đối với dạng yêu cầu bảo hộ này. Bên cạnh đó, tính tới 
thời điểm hiện tại, Việt Nam cũng chưa có án lệ, bản án hay quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền nào liên quan tới vấn đề này. Do đó, nếu có vụ việc xảy ra, việc đánh giá 
xâm phạm đối với dạng yêu cầu bảo hộ đặc thù này có thể sẽ được dựa trên Thông tư số 
11/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/06/2015 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 
29/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp. Thông tư này quy định rằng một sản phẩm bị xem xét được coi là 
trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ theo một điểm yêu cầu bảo hộ nào 
đó nếu tất cả các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ đó đều 
có mặt trong sản phẩm bị xem xét dưới dạng trùng hoặc tương đương, và không bị coi 
là trùng hoặc tương đương nếu sản phẩm bị xem xét không chứa ít nhất một dấu hiệu 
kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ, trong đó hai dấu hiệu kỹ thuật sẽ 
được coi là a) “trùng” nếu có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức 
đạt được mục đích và cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo 
hộ và b) “tương đương” nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, 
có mục đích sử dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau 
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(Điều 11). Do đó, có thể hiểu rằng đối với trường hợp của dạng yêu cầu bảo hộ sản 
phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất, sản phẩm bị xem xét có thể bị coi là 
xâm phạm yêu cầu bảo hộ được xác định bằng quy trình sản xuất này chỉ khi sản phẩm 
bị xem xét được tạo ra bởi một quy trình có bản chất giống hệt, tương tự hoặc có thể 
thay thế được, có mục đích sử dụng giống hệt hoặc tương tự, và có cách thức để đạt 
được mục đích sử dụng giống hệt hoặc tương tự với quy trình được nêu trong yêu cầu 
bảo hộ đang quan tâm. Điều này cho thấy rằng, khi đánh giá khả năng xâm phạm đối 
với dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất ở Việt 
Nam, rất có thể quy trình sản xuất được nêu trong yêu cầu bảo hộ này sẽ được coi là 
dấu hiệu giới hạn phạm vi của sáng chế. 
 
Kết luận, dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất 
có thể được chấp nhận tại Việt Nam trong những trường hợp đặc biệt. Trong khi Cục 
SHTT chỉ xem xét các đặc trưng của chính bản thân sản phẩm được yêu cầu bảo hộ khi 
đánh giá khả năng cấp bằng của dạng yêu cầu bảo hộ này như được thể hiện trong Quy 
chế, thì các quy định pháp lý hiện hành lại cho thấy rằng các cơ quan thực thi có thẩm 
quyền rất có thể sẽ coi quy trình sản xuất nêu trong yêu cầu bảo hộ là dấu hiệu giới hạn 
phạm vi sáng chế trong quá trình đánh giá khả năng xâm phạm khi có vụ việc xảy ra./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư 

của Nhà nước; 

 Quyết định số 469/QĐ-BTC ngày 13/03/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Quy chế làm việc của Bộ Tài chính. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 631/QĐ-NHNN ngày 31/03/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc đính chính Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của 

Ngân hàng Nhà nước quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân 

hàng trên Internet; 

 Quyết định số 312/QĐ-NHNN ngày 14/03/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc đính chính Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

 

Chứng khoán 
 Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống 

công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về 

chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

 Thông tư số 22/2017/TT-BTC ngày 15/03/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định 

mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

 

Thuế 
 Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ quy định thuế suất 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại 

song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
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phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016; 

 Công văn số 1041/TCT-HTQT ngày 22/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc thông 

báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Ấn Độ; 

 Công văn số 795/TCT-HTQT ngày 10/03/2017 của Tổng cục Thuế về thông báo 

hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pa-na-ma. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 1022/QĐ-BCT ngày 24/03/2017 của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"; 

 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, 

Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế 

hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban Nhân dân quận - huyện; 

 Quyết định số 771/QĐ-TCHQ ngày 14/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc 

công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ 

khai hải quan điện tử theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg; 

 Quyết định số 595/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc 

ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra 

chuyên ngành Hải quan; 

 Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ Công Thương 

quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở 

xuống. 

 

Lao động 
 Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội; 

 Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/03/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt 

Nam về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức 

công đoàn; 

 Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ 
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trung cấp, trình độ cao đẳng; 

 Thông báo số 611/TB-BHXH ngày 28/03/2017 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao 

nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa; 

 Thông báo số 496/TB-BHXH ngày 14/03/2017 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 

một cửa. 

 

Y tế 
 Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

"Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống"; 

 Quyết định số 868/QĐ-BYT ngày 14/03/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài 

liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh 

vực Y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật"; 

 Quyết định số 869/QĐ-BYT ngày 14/03/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài 

liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế"; 

 Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 13/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của 

Sở Y tế Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế về việc quy định mức 

tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp; 

 Quyết định số 866/QĐ-BYT ngày 14/03/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài 

liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện"; 

 Quyết định số 715/QĐ-BYT ngày 03/03/2017 của Bộ Y tế về việc quy định mã số 

thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế; 

 Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 06/03/2017 của Bộ Y tế quy định việc thực 

hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Giáo dục 
 Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
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việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tư số 11/2017/TT-BCA ngày 23/03/2017 của Bộ Công an về việc quy định 

Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và đào tạo; 

 Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học; 

 Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học; 

 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, 

cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp; 

 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 14/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Giao thông vận tải 
 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng 

hải; 

 Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 31/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện 

vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam; 

 Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận 

tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam; 

 Quyết định số 860/QĐ-BGTVT ngày 31/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc đính chính Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ Giao 

thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT 

ngày 24/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển 

hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; 

 Quyết định số 810/QĐ-BGTVT ngày 28/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 685/QĐ-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT ngày 20/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện 

thủy nội địa; 

 Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 

24/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng 

không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; 

 Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 08/03/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. 
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Tài nguyên - Môi trường 
 Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 31/03/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đến ngày 30/01/2017; 

 Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/03/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ 

Bảo vệ môi trường Việt Nam; 

 Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/03/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện 

trạng môi trường. 

 

Xây dựng 
 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình 

cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội"; 

 Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 

các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp công trình 

xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng; 

 Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

quy hoạch xây dựng nông thôn. 

 

Đất đai 
 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 
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phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký 

biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông 

nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao 

về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; 

 Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/03/2017 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp 

luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; 

 Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
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Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần năm 2016; 

 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Văn phòng Chính phủ về 

việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/03/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn 

một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ 

chức thi hành án dân sự. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong 

nông nghiệp; 

 Quyết định số 728/QĐ-BNN-CN ngày 14/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong lĩnh vực 

chăn nuôi; 

 Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục 

đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng; 

 Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng 

tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 
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cấm sử dụng tại Việt Nam. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát 

triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. 
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